	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẰNG HẢI



DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO DO HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT 
Năm học 2023-2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ – THĐH ngày ......... tháng ....... năm 2023  về việc phê duyệt quản lí, sử dụng 
xuất bản phẩm tham khảo năm học 2023 – 2024)
	STT
	Lớp
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	1
	Luyện viết 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên) – Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Thị Ly Kha – Lê Hữu Tỉnh
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	2
	1
	Luyện viết 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên) – Hoàng Thị Minh Hương – Trần Mạnh Hưởng – Đặng Kim Nga
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	3
	1
	Vở BT Tiếng Việt 1/1
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên) – Hoàng Hòa Bình – Nguyễn Thị Ly Kha – Lê Hữu Tỉnh
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	4
	1
	Vở BT Tiếng Việt 1/2
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên) – Hoàng Thị Minh Hương – Trần Mạnh Hưởng – Đặng Kim Nga
	NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

	5
	1
	Vở BT Toán 1/1
	Đỗ Đức Thái ( Chủ biên) – Đỗ Tiến Đạt ( Chủ biên) - Nguyễn Hoài Anh – Trần Thúy Ngà – Nguyễn Thị Thanh Sơn
	NXB Đại học Sư phạm

	6
	1
	Vở BT Toán 1/2
	Đỗ Đức Thái ( Chủ biên) – Đỗ Tiến Đạt ( Chủ biên) - Nguyễn Hoài Anh – Trần Thúy Ngà – Nguyễn Thị Thanh Sơn
	NXB Đại học Sư phạm

	7
	1
	Thực hành Tiếng Việt 1 – tập 2
	Đặng Kim Nga ( Chủ biên) – Nguyễn Khánh Hà – Nguyễn Thị Tố Ninh – Trần Bích Thủy
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

	8
	1
	Bài tập Toán 1/1
	Đỗ Tiến Đạt ( Chủ biên) – Nguyễn Hoài Anh – Trần Thúy Ngà
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

	9
	1
	Bài tập Toán 1/2
	Đỗ Tiến Đạt ( Chủ biên) – Nguyễn Hoài Anh – Trần Thúy Ngà
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

	10
	1
	Bài tập thực hành Toán 1/1
	Đặng Thị Trà ( Chủ biên) – Nguyễn Thị Hoa
	NXB Đại học Sư phạm

	11
	1
	Bài tập thực hành Toán 1/2
	Đặng Thị Trà ( Chủ biên) – Nguyễn Thị Hoa
	NXB Đại học Sư phạm

	12
	2
	Luyện viết 2- tập 1+2
	Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thủy.
	ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.

	13
	2
	Vở Bài tậpTiếng việt 2- tập 1+2
	Nguyễn Minh Thuyết, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh.
	ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.

	14
	2
	Vở Bài tập Toán 2 - tập 1+2
	Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Nga, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	15
	2
	Vở Bài tập Tự nhiên và Xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga, Phùng Thanh Huyền, Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái.
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	1
	2
	Vở Bài tập Đạo đức 2
	Trần Văn Thắng, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường
	ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.

	17
	2
	Vở Thực hành Hoạt động trải nghiệm 2
	Nguyễn Dục Quang, Vũ Đình Bảy, Nguyễn Nam Phương, Trần Thị Lệ Thu, Bùi Thanh Xuân.
	ĐHSP Thiết bị GD Việt Nam.

	18
	2
	Thực hành Tiếng Việt 2- tập 1+2
	Trần Văn Thắng, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường
	ĐHQG Hà Nội.

	19
	2
	Bài tập toán 2- tập 1+2
	Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Hà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.


	ĐHQG Hà Nội.

	20
	3
	Luyện viết 3, tập một
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên kèm chủ biên); 

Vũ Trọng Đông; Nguyễn Hoà Bình; Nguyễn Khánh Hà; Trần Mạnh Hưởng.        
	ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

	21
	3
	Luyện viết 3, tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên kèm chủ biên); 

Chu Thị Thuỳ An; Đỗ Thu Hà; Trần Mạnh Hưởng; Đặng Kim Nga       
	ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

	22
	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên kèm chủ biên); 

Đặng Kim Nga ( đồng chủ biên); Hoàng Hoà Bình; Vũ Trọng Đông; Nguyễn Hoà Bình; Nguyễn Khánh Hà; Trần Mạnh Hưởng.        
	ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

	23
	3
	Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên kèm chủ biên); 

Đặng Kim Ngân ( đồng chủ biên); Chu Thị Thuỳ An; Đỗ Thu Hà; Trần Mạnh Hưởng; Đặng Kim Nga.       
	ĐH Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

	24
	3
	Vở bài tập Toán 3, tập một 
	Đỗ Đức Thái ( chủ biên); Đỗ Tiến Đạt (chủ biên)

Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	25
	3
	Vở bài tập Toán 3, tập hai 
	Nguyễn Minh Thuyết ( Tổng chủ biên kèm chủ biên);

 Đặng Kim Nga đồng chủ biên, Chu Thị Thuý An,Nguyễn Khánh Hà , Trần Mạnh Hưởng.        
	ĐH Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

	26
	3
	Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên); Bùi Phương Nga (chủ biên)

Phùng Thanh Huyền; Nguyễn Tuyết Nga; Lương Viết Thái.
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	27
	3
	Vở bài tập Đạo đức 3
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên); Đỗ Tất Thiên (chủ biên)

Nguyễn Chung Hải; Nguyễn Thanh Huân; Huỳnh Tông Quyên; Nguyễn Thị Hàn Thi.
	ĐH Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

	28
	3
	Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3
	Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên); Phạm Quang Tiệp (chủ biên);

Nguyễn Thị Thu Hằng; Ngô Quang Quế.
	ĐH Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh

	29
	4
	VBT Tiếng Việt 4 (tập 1; 2)
	Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên)
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	30
	4
	VBT Toán 4 (tập 1; 2)
	Đỗ Đức Thái (chủ biên)
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	31
	4
	VBT Đạo đức 4
	Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên)
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	32
	4
	VBT Khoa học 4
	Mai Sỹ Tuấn (chủ biên)
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	33
	4
	VBT Lịch sử và Địa lý 4
	Đỗ Thanh Bình (chủ biên)
	ĐHSP TP Hồ Chí Minh
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